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1 25202104402  Lại Thị Lan  Anh 11/11/2001 Đà Nẵng 28CYC1

2 25202204991  Trần Hồ Ngọc  Ánh 13/10/2001 Đà Nẵng 28CYC1

3 25217204043  Nguyễn Văn  Đạt 20/07/2001 Bình Định 28CYC1

4 24211605425  Hà Huy  Dương 29/04/2000 Đắk Lắk 28CYC1

5 25207210474  Nguyễn Thị Thu  Hà 16/07/2001 Đà Nẵng 28CYC1

6 25202111529  Lê Xuân  Hào 19/08/2001 Bình Định 28CYC1

7 23211210041  Phạm Tài  Hậu 28/02/1999 Đà Nẵng 28CYC1

8 24205209765  Trần Thị Thu  Hiên 18/04/1999 Quảng Bình 28CYC1

9 24215208468  Võ Quang  Hưng 24/09/2000 Đà Nẵng 28CYC1

10 25202215895  Hồ Thị Thu  Hương 11/10/2001 Đà Nẵng 28CYC1

11 25203715747  Phạm Thị  Hường 20/09/2001 Quảng Ngãi 28CYC1

12 24217207281  Nguyễn Thành  Huy 14/08/2000 Đà Nẵng 28CYC1

13 25212207225  Võ Giang  Huy 19/01/2001 Quảng Nam 28CYC1

14 25207207358  Võ Thị Như  Huyền 09/10/2001 Quảng Nam 28CYC1

15 24215210709  Nguyễn Trung  Kiên 16/10/2000 Đắk Lắk 28CYC1

16 24202111063  Tạ Thị Nhật  Linh 19/04/2000 Quảng Ngãi 28CYC1

17 24202111328  Nguyễn Thị Phương  Mai 17/09/2000 Bình Định 28CYC1

18 25203712807  Trương Thị Ngọc  Minh 26/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28CYC1

19 25202609638  Phan Thị Hồng  Ngọc 25/11/2001 Hàn Quốc 28CYC1

20 24217104138  Võ Đạo  Nhân 10/09/2000 Gia Lai 28CYC1

21 24207100774  Lê Thị Hồng  Nhung 01/01/2000 Nghệ An 28CYC1

22 25212113639  Hà Ngọc  Phước 26/06/2001 Quảng Nam 28CYC1

23 24203215263  Nguyễn Thị  Sương 01/08/1999
Thừa Thiên

Huế
28CYC1

24 25202617005  Trần Thị  Thiên 16/02/2001 Quảng Nam 28CYC1

25 25202607202  Trần Thanh  Thủy 27/11/2001 Đà Nẵng 28CYC1

26 24202116443  Nguyễn Thị Minh  Thy 05/02/2000 Đắk Lắk 28CYC1

27 24207104744  Huỳnh Thị Thu  Thìn 19/06/2000 Quảng Nam 26THT10 Hoãn T12/21

28 24203202474  Trần Thị Thủy  Tiên 03/11/2000 Bình Định 26THT4 Thi ghép
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29 24202102404  Ngô Thị Minh  Hương 18/11/2000 Quảng Ngãi 27CYC1 Hoãn T12/21

30 24207210941  Đoàn Thị Thảo  Linh 14/05/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T5/22

31 24207204925  Huỳnh Thị Quỳnh  Nga 11/03/2000 Quảng Ngãi 27THT8 Thi ghép

32 25203311934  Lương Thị Minh  Huệ 31/03/2001 Quảng Trị 27TSC3 Hoãn T12/21

33 24202801770  Nguyễn Vũ Khánh  Vân 16/03/2000 Gia Lai 27TSC6 Thi ghép

34 24203106988  Phan Thị Thu  Hoài 07/09/2000 Nghệ An 27TYC3 Hoãn T12/21

35 24202507818  Trần Quỳnh Phương Anh 24/04/2000 Quảng Trị 27TYC4 Thi ghép

36 24207105134  Huỳnh Uyên  Khanh 26/04/2000 Quảng Nam 28CBN1 Thi ghép
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1 25203305338  Huỳnh Thị  Tính 25/06/2001 Đà Nẵng 28CYC1

2 24203108339  Phan Thị Thu  Trà 30/04/2000 Quảng Nam 28CYC1

3 24217104351  Bùi Long Cao  Trí 05/07/2000 Đà Nẵng 28CYC1

4 24217107515  Tạ Ngọc  Tú 14/01/2000 Đà Nẵng 28CYC1

5 24215216493  Nguyễn Văn  Tuấn 09/05/1998 Thanh Hóa 28CYC1

6 24205214406  Lương Thị  Tuyến 12/08/2000 Đăklăk 28CYC1

7 24212107804  Đặng Văn  Vương 11/04/2000 Gia Lai 28CYC1

8 24215214799  Nguyễn Xuân Phú  Vương 08/08/2000 Đắk Lắk 28CYC1

9 25203715912  Nguyễn Thị Như  Ý 20/03/2001 Đà Nẵng 28CYC1

10 24217100042  Trần Quốc  An 06/07/1999 Hà Tĩnh 28SBN1

11 24215209099  Nguyễn Văn  Cường 30/06/2000 Quảng Bình 28SBN1

12 25207103895  Cao Thị Xuân  Diệu 02/02/2001 Quảng Nam 28SBN1

13 25207104701  Trần Thị Ngọc  Diệu 27/12/2001 Quảng Nam 28SBN1

14 25207104707  Phạm Thị Mỹ  Dung 21/12/2000 Quảng Nam 28SBN1

15 24207115859  Lê Cẩm  Giang 29/09/2000 Quảng Nam 28SBN1

16 25202516947  Nguyễn Thị Trà  Giang 17/08/2001 Gia Lai 28SBN1

17 25203409385  Phạm Thị Phương  Hằng 22/10/2001 Đà Nẵng 28SBN1

18 25207207405  Trần Nguyệt  Hằng 06/06/2001 Quảng Nam 28SBN1

19 25203302982  Trần Thị Duy  Hiếu 10/06/2001 Quảng Nam 28SBN1

20 25207115980  Trần Phạm Mỹ  Linh 14/03/2001 Quảng Nam 28SBN1

21 25202807969  Ngô Nguyễn Khánh  Ly 11/04/2001 Quảng Nam 28SBN1

22 25212116773  Lê Nhật  Minh 07/01/2001 Quảng Bình 28SBN1

23 25212107795  Lê Thành  Nghĩa 05/08/2001 Đắk Lắk 28SBN1

24 24217101232  Nguyễn Tuấn  Ngọc 09/04/2000 Gia Lai 28SBN1

25 25202816168  Lâm Thị Kim  Nguyên 19/01/2001 Quảng Nam 28SBN1

26 24203111963  Ngô Uyển  Nhi 23/04/2000 Quảng Nam 28SBN1

27 25202509561  Dương Thị Kiều  Oanh 22/03/2001 Bình Định 28SBN1

28 24217204271  Nguyễn Đức  Sơn 02/06/1999 Đà Nẵng 28SBN1
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29 24205216180  Tạ Như  Thảo 23/10/2000 Quảng Nam 28SBN1

30 25207214207  Cao Thị Anh  Thảo 17/05/2001 Quảng Nam 28SBN1

31 25207210505  Nguyễn Thị An  Thịnh 02/03/1999 Quảng Nam 28SBN1

32 25212108975  Trần Tấn  Thông 03/10/2001 Bình Phước 28SBN1

33 25207100901  Nguyễn Thị Linh  Thùy 27/09/2001 Quảng Nam 28SBN1

34 24207214077  Thái Lã Bảo  Trân 23/03/2000 Quảng Nam 28SBN1

35 25203301974  Mai Huỳnh Ngọc  Trang 25/07/2001 Đắk Lắk 28SBN1

36 25202509949  Lê Mai  Trúc 01/10/2001 Đà Nẵng 28SBN1
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1 25211204823  Trần Lê  Trung 12/12/2000 Đắk Lắk 28SBN1

2 25203304878  Lê Phan Tường  Vi 11/09/2001 Quảng Bình 28SBN1

3 24212100958  Đặng Trần Hoàng  Việt 05/10/2000 Phú Yên 28SBN1

4 25202504131  Đặng Phúc  Vinh 18/12/2001 Đà Nẵng 28SBN1

5 25202305658  Trần Thủy  Diệu 31/07/2001 Quảng Bình 28SHT1

6 24207100728  Lê Thùy  Dung 13/09/2000 Bình Định 28SHT1

7 25203301491  Trần Huyền  Giang 10/09/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

8 25208617242  Đỗ Thị Du  Hạ 27/10/2001 Gia Lai 28SHT1

9 25202905542  Lê Thị Thúy  Hằng 02/02/2001 Quảng Trị 28SHT1

10 25204502640  Nguyễn Thị  Hoa 26/03/2001 Nghệ An 28SHT1

11 25208600724  Võ Thị Hồng  Huệ 22/05/2001 Bình Định 28SHT1

12 25202201620  Nguyễn Thị  Huyền 09/09/2000 Thanh Hóa 28SHT1

13 25202504610  Vũ Diệu  Linh 16/02/2001 Đắk Lắk 28SHT1

14 25202516229  Phan Thị Thu  Ngân 28/05/2001 Đà Nẵng 28SHT1

15 25202502290  Nguyễn Thị Hà  Nhi 30/09/2001 Quảng Bình 28SHT1

16 25203315731  Trần châu  nhi 12/03/2001 Đà Nẵng 28SHT1

17 25202505544  Khuất Thị Quỳnh  Như 09/06/2001 Gia Lai 28SHT1

18 25202503224  Nguyễn Thị Trà  Ni 23/09/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

19 24207212467  Huỳnh Mai  Phương 16/12/2000 Quảng Nam 28SHT1

20 25212905326  Trần Anh  Quốc 13/04/2001 Quảng Nam 28SHT1

21 25203305525  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 06/08/2001 Quảng Bình 28SHT1

22 25202504764  Hoàng Như  Thắm 07/11/2001 Bình Định 28SHT1

23 24217102151  Đặng Công  Thắng 11/06/2000 Quảng Nam 28SHT1

24 24217115229  Đặng Chí  Thành 28/01/2000 Kon Tum 28SHT1

25 25212907645  Đỗ Nguyễn Thiện  Thành 01/01/2001 Đà Nẵng 28SHT1

26 24202216616  Nguyễn Thị Thạch  Thảo 19/05/2000 Quảng Nam 28SHT1

27 24217103516  Võ Công  Thịnh 02/11/1999 Đà Nẵng 28SHT1

28 24217105058  Phan Phúc  Thịnh 18/05/2000 Đà Nẵng 28SHT1
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29 25202500662  Đặng Thị Kim  Thịnh 15/08/2001
Buôn ma

thuột
28SHT1

30 25202502881  Nguyễn Thị Mỹ  Thu 23/04/2001 Quảng Ngãi 28SHT1

31 24207102925  Nguyễn Thị Kiều  Trang 29/05/2000 Kon Tum 28SHT1

32 25202915998  Đoàn Thị Kiến  Trúc 15/09/2001 Quảng Nam 28SHT1

33 24212114284  Trần Quốc  Trường 23/12/1996 Đà Nẵng 28SHT1

34 24212114963  Trần Văn  Yên 21/11/1993 Quảng Nam 28SHT1

35 24215206476
 Nguyễn Hoài

 Vũ 17/03/2000 Bình Định 28TBN1 Lần 1

36 24202507707  Nguyễn Thị Diệu  Linh 30/06/2000 Hà Tĩnh 28TSC1 Thi ghép
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